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tt mssv ho ten gt lop lhp1 dd1 lhp2 dd2 lhp3 td3 lhp4 td4 a b

1 2361307132 Phạm Hoài Châng Nam 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 6

2 2361307003 Đặng Ngọc Đăng Nam 23DHK19-MA3.H1 2 24215011277303 3 6

3 2361307121 Trịnh Quang Đạt Nam 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 6

4 2361307056 Doanh Thị Diệp Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

5 2361307130 Trần Hương Giang Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

6 2361307061 Nguyễn Trung Hiếu Nam 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 6

7 2361307062 Phan Kim Hiếu Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

8 2361307129 Trịnh Ngọc Hiếu Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

9 2361307063 Võ Phương Hoa Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

10 2361307064 Trần Thị Huệ Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

11 2361307140 Vũ Thị Thu Hương Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 101

12 2361307065 Nguyễn Trang Mỹ Huyền Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

13 2361307070 Phạm Trúc Lam Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

14 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

15 2361307075 Đỗ Thị Xuân Mai Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

16 2361307078 Dương Thảo Trà My Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

17 2361307124 Huỳnh Ái My Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

18 2361307079 Nguyễn Thị Trà My Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 102

19 2361307122 Phạm Thế Nghĩa Nam 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 6

20 2361307082 Nguyễn Thúy Ngọc Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

21 2361307083 Phạm Lê Bảo Ngọc Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

22 2361307014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

23 2361307137 Trần Thị Thảo Vy Nữ 23DHK19-MA3.H1 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

24 2361304051 Ngô Thị Lệ Chi Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

25 2361307146 Nguyễn Quốc Anh Khoa Nam 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 7

26 2361307141 Trần Minh Long Nam 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 7

27 2361307015 Huỳnh Thị Yến Ngân Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

28 2361307085 Trầm Ngọc Hạnh Nguyên Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 103

29 2361307086 Đặng Thị Yến Nhi Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

30 2361307087 Nguyễn Bình Phương Nhi Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

31 2361307089 Đoàn Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

32 2361307092 Tạ Diễm Quỳnh Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

33 2361307102 Phan Thị Thu Thảo Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

34 2361307105 Trần Võ Hữu Thiện Nam 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 7

35 2361307106 Trịnh Thị Hoài Thu Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

36 2361307110 Huỳnh Huy Hoài Thương Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276303 3 24215011277303 3 104

37 2361307107 Đinh Cảnh Thụy Nam 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 7

38 2361307095 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

39 2361307096 Châu Thị Kim Tiền Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

40 2361307112 Phạm Ngọc Bảo Trâm Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

41 2361307111 Võ Tuyết Trang Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

42 2361307098 Lê Tăng Thanh Tú Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

43 2361307100 Võ Thái Tuấn Nam 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 7

44 2361307142 Vũ Thị Thanh Uyên Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

45 2361307114 Bùi Khánh Vân Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 105

Mã Lớp SV

Học phần 1 Học phần 2 Học phần 3 Học phần 4 Ký túc xá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - MARKETING

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KÝ TÚC XÁ

DANH SÁCH SINH VIÊN Ở NỘI TRÚ TẠI KÝ TÚC XÁ TĂNG NHƠN PHÚ A

HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

ĐỢT HỌC 2 - VLVH, TỪ NGÀY 05/8/2024 ĐẾN NGÀY 25/8/2024

Lưu ý: Sinh viên nhận phòng Ký túc xá từ 06h00' đến 07h30' ngày 05/8/2024 (Nhận chìa khóa phòng tại Trung tâm DV KTX CS Tăng Nhơn Phú A)

Stt Mssv Họ Tên Giới tính



2

Mã lớp 

học phần
Đại đội

Mã lớp 

học phần
Đại đội

Mã lớp

 học phần

Trung 

đội
Mã lớp học phần

Trung

 đội
Phòng Nhà

tt mssv ho ten gt lop lhp1 dd1 lhp2 dd2 lhp3 td3 lhp4 td4 a b

Mã Lớp SV

Học phần 1 Học phần 2 Học phần 3 Học phần 4 Ký túc xá

Stt Mssv Họ Tên Giới tính

46 2361307115 Đinh Tố Vân Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

47 2361307120 Trần Thị Kim Yến Nữ 23DHK19-MA3.H2 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

48 2361312050 Nguyễn Minh Nguyệt Anh Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

49 2361312084 Huỳnh Tấn Phát Dư Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

50 2361312052 Đỗ Nhật Phương Duyên Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

51 2361312054 Phạm Lê Ngân Giang Nữ 23DHK19-KQ3.H 2 24215011277304 4 106

52 2361312055 Hoàng Hà Nam 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 8

53 2361312056 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 106

54 2361312062 Phạm Bình Phương Na Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

55 2361312065 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

56 2361312066 Lê Thị Hồng Nguyệt Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

57 2361312089 Nguyễn Ái Nhân Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

58 2361312070 Lê Hà Phương Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

59 2361306012 Nguyễn Trần Mỹ Phượng Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

60 2361312087 Lê Trần Hoàng Thái Nam 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 8

61 2361312088 Lê Nguyễn Bích Tiên Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 107

62 2361312080 La Thùy Trâm Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

63 2361312078 Nguyễn Thái Trân Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

64 2361312083 Nguyễn Thùy Trang Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

65 2361312090 Hàn Phan Thiên Ý Nữ 23DHK19-KQ3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

66 2361301050 Nguyễn Đình Hương Chi Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

67 2361301053 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

68 2361301072 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 108

69 2361301054 Nguyễn Thị Thúy Lan Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 109

70 2361301060 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 109

71 2361301061 Nguyễn Ngọc Cẩm Như Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276304 4 24215011277304 4 109

72 2361301076 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 109

73 2361301066 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 109

74 2361301067 Đỗ Minh Thư Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 109

75 2361301070 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 23DHK19-KT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 109

76 2361306051 Nguyễn Vũ Hùng Cường Nam 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 8

77 2361306053 Trần Thu Hà Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

78 2361306015 Võ Huỳnh Việt Hân Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

79 2361306071 Cao Thị Hạnh Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

80 2361306074 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

81 2361306058 Hà Thị Thu Ngân Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

82 2361306061 Nguyễn Huỳnh Tú Như Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 110

83 2361306064 Trương Thị Như Quỳnh Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

84 2361306070 Nguyễn Ngọc Thạch Thảo Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

85 2361306066 Ngô Mai Thảo Nữ 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

86 2361306065 Hồ Bảo Toàn Nam 23DHK19-QT3.H 2 24215011277305 5 8

87 2361306069 Nguyễn Anh Vũ Nam 23DHK19-QT3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 8

88 2361304080 Nguyễn Khắc Hoàng Hải Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 9

89 2361304054 Nguyễn Hồ Thanh Hằng Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

90 2361304079 Trương Gia Kỳ Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 9

91 2361304057 Nguyễn Khánh Ly Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

92 2361306063 Phạm Tấn Phát Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 9

93 2361304016 Phan Thị Thảo Quyên Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 111

94 2361304061 Trần Ngọc Thu Quyên Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

95 2361304062 Đặng Thái Sơn Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 9

96 2361304015 Phan Thanh Tài Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 9

97 2361304017 Ngô Trần Kim Thư Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

98 2361304065 Nguyễn Dư Anh Trí Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 10

99 2361304066 Nguyễn Quang Trọng Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 10

100 2361304067 Trần Hòa Trung Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 10
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101 2361304064 Hoàng Anh Tú Nam 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 10

102 2361304068 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

103 2361304069 Lý Triệu Vi Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

104 2361304070 Phan Thị Thảo Vi Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

105 2361304071 Nguyễn Đặng Hải Yến Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

106 2361304077 Đinh Kiều Mai Phương Nữ 23DHK19-TC3.H 24215011274302 2 24215011275302 2 24215011276305 5 24215011277305 5 112

DS gồm có 106 SV./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Mỹ Nguyễn Phương Nam


